Kính gửi quý phụ huynh
Do thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh kéo dài nên tổ khối 5 của trường Tiểu học Trần Phú đã thống nhất và kính chuyển đến quý phụ huynh nội dung đề để ôn tập cho học sinh. Phụ huynh lưu ý: 
· Nội dung ôn tập gồm 4 môn: Toán và Tiếng việt, Tin học và Anh văn
· Các em làm cả 2 môn Toán và Tiếng việt vào 1 quyển vở trắng riêng theo thứ tự các bài ( để GV dễ kiểm tra) . Phụ huynh tải đề Toán và Tiếng việt in ra cho học sinh nhìn và chép vào tập, không làm trực tiếp trên giấy A4. 
· Tập làm văn: viết bài văn hoàn chỉnh theo yêu cầu đề bài, đủ 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.
· HS làm bài cần trình bày rõ ràng, dễ nhìn. 
· Riêng môn Tin học có 2 phần: Tin học của Cơ sở 1 và Tin học của Cơ sở 2. Phụ huynh tải 1 phần ( các em học ở Cơ sở nào thì tải phần đó)
Thời gian thu tập và kiểm tra: ngày đầu tiên đi học lại. GVCN sẽ thu tập và kiểm tra. 
Rất mong quý phụ huynh hổ trợ cho các bé ôn tập trong thời gian nghỉ.
Xin chân thành cảm ơn.
                                                     Chánh Nghĩa, ngày 18/ 02/ 2020
                                                        Tổ khối 5
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Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
70kg 3g = ........ kg	      b) 7200 m  = ........ km	   c) 7000 dm2  = ........ m2
5m 7 cm = ......... m		5km 7 m = ......... km	       5m2 7 dm2 = ........ m2
5 tấn 7 tạ  = ......... tấn		 5,65 m = ......... hm	       5m2 7 cm2 = ........ m2
Bài 2. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống
a)3m212dm2  =  3,12..           b) 23……     = 0,23m2                     c)5728m2     = 0,5728…
4m25dm2          =  4,5 ….                   40dm2     = 0,40    ….          2070….       =  0,2070 ha
Bài 3. Đặt tính rồi tính
1. 
2000 – 18,8                                45  1,025                              8,216 : 5,2
1. 
78,89  + 347,12                          843,79   0,014                      266,22 : 34
Bài 4. Tìm x : 
      a)  x + 4,32 = 8,67                                    b) x – 3,64 = 5,86



 c) x  0,34 = 1,19  1,02                     d) x - 2,751 = 6,3  2,4
Bài 5. 12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn dệt 180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân?
Bài 6. Tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày đóng được 75 bộ bàn ghế. Hỏi với mức ấy, tổ thợ mộc có 5 người trong 7 ngày đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?
Bài 7. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?  
Bài 8. Một lớp có 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm của nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh so với tổng số học sinh của cả lớp.

Bài 9.  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m, đáy nhỏ bằng  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy. 
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài 10.  Người ta làm một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 56cm, chiều rộng 4 dm và chiều cao là 5dm.Tính diện tích tôn cần dùng (coi như mép gò không đáng kể)
Bài 11.  Tính chu vi và diện tích của hình tròn có:
a) Bán kính là 6 cm.                     B) Đường kính là 8,4 dm.
Bài 12.  . Một hình tròn có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình tròn đó.
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Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
8,5 56 kg    = ......... tạ	           8,5 dm     = ......... m	         8,5 cm2   = ........ m2
0,5 tấn     = ......... kg		 0,5 cm       = ......... m	        0,5 m2   = ......... dm2



     tạ  = ........... tấn   	            km = ...........m                     m2      = ........dm2
Bài 2. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống
7m22036…. = 7,2036 m2             2435….=  24,35  m2                   412m2           = 0,0412…
5…..134cm2 = 5,0134m2             407cm2   = 0,0407 ….           2m276… = 2,0076m2        
Bài 3. Đặt tính rồi tính

       8312,52 – 405,8                         35,69  13                              483 : 35
       6590,24 – 268                           3679 + 124,913                       698,45 : 0,25
Bài 4. Tìm x : 
a) x - 1,27 = 13,5 : 4,5                           b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
c) 53,2 : (x – 3,5) + 45,8 = 99             d) 4,25 x (x + 41,53) – 125 = 53,5
Bài 5.  Một công nhân đóng gói 19 sản phẩm hết 25 phút. Hỏi trong một ca làm việc (8 giờ) người đó đóng gói được tất cả bao nhiêu sản phẩm?
Bài 6. Một gia đình có 3 người thỡ ăn hết 15kg gạo trong 12 ngày. Hỏi với mức ăn như thế, cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong mấy ngày?
Bài 7. 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất bao lâu mới hoàn thành?
Bài 8. Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau). 
Bài 9. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,6% 1 tháng. Người đó đem gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau.
Bài 10.  a) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3dm.

b) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chiều cao bằng  độ dài đáy.
Bài 11.  a) Tính diện tích của hình thang có đáy lớn 4,5 dm, đáy nhỏ 60 cm và chiều cao là 8dm.
 b) Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy.

Bài 12.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trên mảnh đất người ta dành ra 30% diện tích để trồng cam, 45% diện tích để trồng táo, phần còn lại để trồng ổi. Tính diện tích trồng cam, diện tích trồng táo, diện tích trồng ổi.
Bài 13. Tính diện tích hình bình hành có độ dài hai đáy lần lượt là 34 cm; 0,5m.
Bài 14.  Tính  diện tích phần tô màu đậm trong hình dưới đây:
a) 					b) 





0,5 cm

2,5 cm
1,5 cm

4,4 cm
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Câu 1: Tính chu vi và diện tích của hình tròn có đường kính 3,6 dm.
Câu 2: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp.
Câu 3: Đặt tính rồi tính: 
a/ 3,75 + 2,692                 b/ 35 – 2,69                  c/ 32,5 x 26,4                  d/ 190,96: 6,2

Câu 4: Một hình thang có đáy lớn 120 dm, đáy bé bằng   đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích hình thang đó.
Câu 5: Tính bằng cách thuận tiện.
a/ 15,3 x 1,9 + 3,5 x 15,3 + 15,3 x 3,6 + 15,3
b/ 25,8 x 1,02 – 25,8 x 1,01.
c/ 1,47 x 3,6 + 1,47 x 6,4
Câu 6: Một mảng vườn hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé 80m và chiều cao 60m. Người ta sử dụng 60% diện tích để trồng rau, còn lại để trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trống cây ăn quả bằng bao nhiêu mét vuông ?
Câu 7: Một bánh xe đạp có đường kính là 0,7m. Hỏi:
a/Chu vi của bánh xe đạp đó bằng bao nhiêu mét?
b/Khi bánh xe đạp đó lăn được 5 vòng theo một đường thẳng thì xe đạp đã đi được bao nhiêu mét?
Câu 8: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có, chiều dài 35cm, chiều rộng 2,2dm, chiều cao 16cm.
Câu 9: Tính tỉ số phần trăm của một số 
a) 25 % của 16 l :
b) 30% của 5,4 l :
Câu 10: Tìm một số biết số phần trăm của số đó 
a) Tìm một số biết 25% của nó bằng 100 . số đó là :...
b) Tìm một số biết 20% của nó bằng 30,5 . số đó là :...
_________________________________




















ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT – ĐỀ 1
PHẦN ĐỌC:


MỘT NGƯỜI ANH NHƯ THẾ
Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
- Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bé hỏi.
- Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy.
- Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
- Ồ ước gì tớ ... - Cậu bé ngập ngừng.
Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi, cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi.
- Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!
- Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói: "Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!"
                                             							(Đăn Clát)

  

Viết vào tập và chọn ý đúng khoanh tròn. 
Câu 1. Nhân vật "tôi" trong câu chuyện có chuyện gì vui?
       A. Được đi chơi công viên
 B. Sắp được món quà sinh nhật
 C. Được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp ngày sinh nhật.
       D. Có một người anh
Câu 2. Điều gì khiến nhân vật "tôi" tự hào và mãn nguyện?
	A. Có anh trai
	C. Có xe đạp đẹp

	B. Được anh trai yêu mến, quan tâm.
	D. Có món quà


Câu 3. Nhân vật "tôi" đoán cậu bé ước mơ điều gì?
      A. Ước có một người anh để tặng mình xe đạp.
B. Ước có một chiếc xe đạp đẹp.
C. Ước được đi một vòng trên chiếc xe đạp đẹp.
      D. Ước mơ có người anh như thế.
Câu 4.  Cậu bé ước mình có thể trở thành "một người anh như thế" nghĩa là ước điều gì?
      A. Ước trở thành người anh biết mua xe đạp tặng em.
B. Ước trở thành người anh yêu thương quan tâm đến em và có khả năng giúp đỡ em mình.
C. Ước trở thành người anh được em trai yêu mến.
       D. Ước trở thành người anh có khả năng giúp đỡ em mình.
Câu 5.  Tình tiết nào trong câu chuyện làm em bất ngờ, cảm động nhất?
       A. Nhân vật "tôi" được người anh tặng cho một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình.
B. Cậu bé quyết tâm trở thành một người anh có khả năng cho em mình những gì cần thiết.
      C. Cậu bé có một chiếc xe mới.
D. Cậu bé có một người em tàn tật.
Câu 6. Tìm các đại từ xưng hô trong các câu hội thoại của bài văn trên?

Câu 7. Tìm các quan hệ từ có trong hai câu văn sau:
    Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.

Câu 8. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật cậu bé trong câu chuyện "Một người anh như thế"
Câu 9. Viết 2 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ.
Câu 10. Viết 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hóa .


PHẦN TẬP LÀM VĂN: 
                 Hãy tả một cây gần gũi mà em yêu thích hay có nhiều kỉ niệm nhất. 
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I.PHẦN ĐỌC: Thái sư Trần Thủ Độ ( trang 15 SGK)
Viết nội dung sau vào tập và chọn ý đúng khoanh tròn
1. Vì sao Trần Thủ Độ muốn chặt một ngón chân của người xin chức câu đương?
A. Vì ông ta nhờ vợ của Trần Thủ Độ cho giữ chức câu đương, cần phân biệt với những câu đương khác.
B. Trần Thủ Độ có ý răn đe những kẻ có ý định mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước. 
C. Trần Thủ Độ muốn người đó nhớ đến ông
D. Vì người đo vi phạm phép nước.
2. Việc thưởng lụa vàng cho người đã buộc vợ mình phải xuống kiệu chứng tỏ Trần Thủ Độ là người  như thế nào?
A. Yêu chiều vợ con làm bất cứ điều gì vì họ.
B. Không vì tình riêng mà vi phạm kỉ cương phép nước.
C. Không yêu quý vợ con.
D. Ông  là người nhân hậu.
3. Việc Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan phê phán mình đã cho thấy Trần Thủ Độ là người như thế nào?
A. Không vì tình riêng.
B. Nghiêm khắc với bản thân
C. Luôn đề cao bản thân.
D. Có lòng tự trọng.
4. Câu trong ngoặc kép sau là nghĩa của từ nào?
“Người dân của một nước, có quyền lợi nghĩa vụ đối với đất nước”
A. Nhân loại.
B. Công dân
C. Công nhân
D. Nông dân
5. Từ nào không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
A. công bằng
B. dân chúng
C. công chúng
D. dân
6. Việc nào không cần thiết phải nêu khi lập chương trình hoạt động?
A. Phân công chuẩn bị.
B. Giải thích lí do của việc phân công.
C. Chương trình cụ thể.
D. Mục đích của hoạt động.
7. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu sau:
A. Em quét nhà...............chị quét?
B. ...............Lan không thật xuất sắc trong học tập..................bạn ấy vẫn được bạn bè nể phục vì sự chăm chỉ của mình .
C. ...............trẻ em thích truyện “ Kính vạn hoa”...........người lớn cũng thích.
8. Điền thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:
A. Mùa thu lại về ..............................................................................
B. Trong truyện cổ tích “Tấm Cám”, Tấm chăm chỉ........................
C. Nếu Nam không mải chơi điện tử đế thế......................................
D. Mặc dù Nam rất mệt.....................................................................
9. Điền các quan hệ từ “còn”, cặp quan hệ từ “tuy...nhưng..” hoặc dấu phẩy vào chỗ trống để tạo thành một câu ghép:
A. Linh học tốt môn Tiếng Việt............Đạt lại học tốt môn Toán.
B. Mái tóc của Linh luôn buộc gọn gàng sau gáy ..........cái đuôi tóc cứ quất qua quất lại theo mỗi bước chân đi trông rất vui mắt.
C. ...............Linh luôn đứng đầu lớp vè thành tích học tập..................bạn ấy luôn luôn khiêm tốn học hỏi các bạn.
10.  Đặt hai câu ghép có sử dụng cặp qua hệ từ mà em đã học.

II. TẬP LÀM VĂN:
                 Em hãy tả một người thân mà em yêu mến nhất. 
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 LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  Viết vào tập và chọn ý đúng khoanh tròn
Câu 1 . Cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa ?
a/ rối loạn - ổn định             b/ chế ngự - khống chế.                  c/ mưu lược- khờ khạo.
Câu 2: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép ? 
a/ cầu cứu, mệt mỏi, rối loạn, khiêu chiến.
b/ chắn chắc, chế ngự, khiếu chiến, hãi hùng.
c/ lừng danh, chắc chắn, hãi hùng, thừa thắng.
Câu 3: Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy?
a/ rào rào, nhè nhẹ, líu lo, phảng phất.
b/ im lặng, líu lo, đọng đậy, ngây ngắt.
c/ im lặng, rào rào, vàng rực, líu lo. 
Câu 4: Từ đồng nghĩa với từ im lặng ?  
a/ nhè nhẹ                    b/ yên tĩnh.                      c/ lặng ngắt.                        d/ im bật.
Câu 5: Trong câu “ Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng” có thể thay từ phảng phất bằng từ nào đồng nghĩa ?
a/ náo nức                   b/bay bổng.              c/ thơm thơm.                  d/ thoang thoảng.
Câu 6:Vần ương ( trong tiếng hương ) gồm những bộ phận nào ? 
a/ chỉ có âm chính.
b/ chỉ có âm chính và âm cuối.
c/ chỉ có âm cuối và âm chính.
d/ Gồm có âm đệm, âm chính, âm cuối.
Câu 7: Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy ? 
a/ tươi mát, xao động, nhỏ nhoi, len lỏi.
b/ thơ mộng, trong lành, thiết tha, mềm mại.
c/ lơ lửng, bồng bềnh, ngẩn ngơ, thiu thiu.
Câu 8 : Cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa ?
a/ nồng nàng- nồng ấm.               b/sần sùi - mịn màng.                 c/ oi ả - mát mẻ.                   
Câu 9 : Từ xao động trong câu “ Xao động lòng tôi là chiếc thuyền thúng nhỏ nhoi , len lỏi giữa đám lá xanh nhấp nhô vành nón trắng của cô gái quê .” đồng nghĩa với từ nào dưới đây ?
a/ xanh xao                                   b/xôn xao                                  c/ rung động.
Câu 10: Dòng nào dưới đây gồm các cặp từ đồng nghĩa
a/ chiến tranh - hòa bình.            b/ thám thính – do thám            c/ hủy diệt – hồi sinh.
Câu 11: Dòng nào dưới đây gồm các cặp từ trái nghĩa ?
a/ ước nguyện - ước mơ.              b/ nổi giận- tức giận                      c/ hủy diệt – hồi sinh
Câu 12: Gạch chân những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ , tục ngữ
a/ Xấu gỗ, tốt nước sơn
b/ Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu.
c/ Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
d/ Thất bại là mẹ thành công.
e/  chân cứng đá mềm.
g/ Chết vinh còn hơn sống nhục.
h/ Chết đứng còn hơn sống quỳ.
Câu 13: Cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa ? 
a/ tự hào- tự ti.                     b/ mê li – mê hồn                      c/ sống động – sinh động



TẬP LÀM VĂN :  Em hãy tả một con vật nuôi mà em yêu thích. 
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